
STT 
No

Tên hàng 
/Product

ĐVT/ 
Unit

SL/ Qtt
(dự 

kiến/estimate)

Đơn giá
Chưa VAT/ 

Unit price (excl. 
VAT)

Thành tiền/ 
Total (excl. 

VAT)

I

1
Bàn giám đốc/ 
Director desk

Chiếc
Pcs

1  0

2
Ghế giám đốc/  
Director chair

Chiếc
Pcs

1  0

3
Tủ giám đốc/ 

Director Cabinet
Chiếc
Pcs

1  0

4
Bộ sofa + bàn 

trà/ SOFA
Bộ
Set

1  0

5
Ghế khách/ 

Customer chair
Chiếc
Pcs

2  0

6
Hệ vách ốp 

trang trí
Hệ 

System
1  0

II 0

1
Bàn làm việc/ 

Desk
Chiếc
Pcs

2  0

2
Ghế làm việc/ 

Chair
Chiếc
Pcs

2  0

3
Tủ tài liệu/ 

Cabinet
Chiếc
Pcs

2  0

4
Bộ sofa + bàn 

trà/ SOFA
Bộ
Set

2  0

5
Ghế khách/ 

Customer chair
Chiếc
Pcs

4  0

Gỗ công nghiệp Melamine 
Melamine Faced Chipboard (MFC)

Ghế ngồi khung gỗ, bọc da
Bàn trà gỗ, có mặt kính
Leather-upholstered chair with a solid wood frame
Wooden tea table with a glass top

Ch  ất liệu: Gỗ Melamine CA, 

Ghế chân quỳ
Cantilever Chair

Gỗ công nghiệp Melamine 
Melamine Faced Chipboard (MFC)

Chân xoay mạ, đệm tựa bọc da
Chrome-plated swivel chair with leather-upholstered backrest

Gỗ công nghiệp Melamine 
Melamine Faced Chipboard (MFC)

Ghế ngồi khung gỗ, bọc da
Bàn trà gỗ, có mặt kính
Leather-upholstered chair with a solid wood frame
Wooden tea table with a glass top

Ghế chân quỳ
Cantilever Chair

Phòng phó giám đốc (2 phòng) / Vice Director room

 Mô tả sản phẩm/Description
(dự kiến/estimate)

DANH MỤC NỘI THẤT THIẾT BỊ SỐ 1/ FURNITURE AND EQUIPMENT LIST NO. 1
Địa chỉ cung cấp: Tầng 9, Tòa nhà PV Power, Hà Nội
Supply position: 9th Floor, PV Power Building, Hanoi, Vietnam

Phòng Giám đốc / Director room

Gỗ công nghiệp Melamine 
Melamine Faced Chipboard (MFC)

Ghế chân xoay bọc gỗ, đệm ngồi bọc da
Swivel chair with wood-capped base and leather seat



III 0

1
Bàn làm việc/ 

Desk
Chiếc
Pcs

1  0

2
Ghế làm việc/ 

Chair
Chiếc
Pcs

1  0 0

3
Tủ tài liệu/ 

Cabinet
Chiếc
Pcs

1  0 0

4
Bộ sofa + bàn 

trà/ SOFA
Bộ
Set

1  0

5
Ghế khách/ 

Customer chair
Chiếc
Pcs

2  0 0

IV 0

1 Bàn họp/ Desk
Chiếc
Pcs

1  0

2 Ghế họp/ Chair
Chiếc
Pcs

36  0

3
Ghế chủ tọa/ 

Chairman chair
Chiếc
Pcs

1  0

4
Tủ trưng bày + 

vách tivi / 
Display cabinet

Hệ
System

1  0

V 0

1
Bàn làm việc/ 

Desk
M 3  0

2
Ghế ngồi nhân 

viên/ Staff Chair
Chiếc
Pcs

2  0

VI 0

1
Vách ốp +logo/ 
Partition + logo

Hệ
System

1  0

2
Bộ sofa + bàn 

trà/ SOFA
Bộ
Set

1  0

3
Bàn trưởng 

phòng/ Manager 
desk

Chiếc
Pcs

3  0

Phòng họp/ Meeting room

Lễ tân +văn thư /Receptionist + Secretary

Gỗ công nghiệp Melamine 
Melamine Faced Chipboard (MFC)

Gỗ công nghiệp Melamine 
Melamine Faced Chipboard (MFC)

Ghế xoay chân nhựa, đệm ngồi bọc nỉ, mút đúc, tựa lưng lưới.
Swivel task chair with a nylon base, molded foam seat, and 
breathable mesh back.

Ghế ngồi khung gỗ, bọc da
Bàn trà gỗ, có mặt kính
Leather-upholstered chair with a solid wood frame
Wooden tea table with a glass top

Khu làm việc chung/ Workspace

Gỗ công nghiệp Melamine, logo mika
Melamine Faced Chipboard (MFC), logo mika

Gỗ công nghiệp Melamine 
Melamine Faced Chipboard (MFC)

Phòng kế toán trưởng/Chief accountant room

Gỗ công nghiệp Melamine 
Melamine Faced Chipboard (MFC)

Chân xoay mạ, đệm tựa bọc da
Chrome-plated swivel chair with leather-upholstered backrest

Gỗ công nghiệp Melamine 
Melamine Faced Chipboard (MFC)

Ghế ngồi khung gỗ, bọc da
Bàn trà gỗ, có mặt kính
Leather-upholstered chair with a solid wood frame
Wooden tea table with a glass top

Ghế chân quỳ
Cantilever Chair

Gỗ công nghiệp Melamine 
Melamine Faced Chipboard (MFC)

Chân quỳ mạ, đệm tựa bọc da
Chrome-plated cantilever chair with leather-upholstered backrest

Ghế chân gỗ, bọc da
Swivel chair with wood-capped base and leather seat



4
Ghế trưởng 

phòng/ Manager 
chair

Chiếc
Pcs

3  0

5
Ghế trình ký/ 

Customer chair
Chiếc
Pcs

6  0

6

Bàn phó phòng/ 
Deputy Head of 

Department 
desk

Chiếc
Pcs

6  0

7

Ghế phó phòng/ 
Deputy Head of 

Department 
chair

Chiếc
Pcs

6  0

5
Bàn làm việc/ 
Module desk

Module 3  0

6
Bàn làm việc/ 
Module desk

Module 1  0

6
Ghế ngồi nhân 

viên/ Staff Chair
Chiếc
Pcs

14  0 0

7
Hệ tủ tài liệu 
cao/ Cabinet

m2 35.64  0

8
Tủ cây/ 

Tree cabinet
M

Pcs
3  0

VII 0

1
Tủ pantry/ 

Pantry Cabinet 
md 2.4  0

2
Bàn ghế ăn/ 

Dining table set
Bộ
Set

1  0

VIII 0

1
Rèm cửa sổ/ 

Window curtain
m2 125  0

Chi phí quản lý công trình gói 1  0

gói 1  0

0

0

0

USD $0.00

Chi phí

Chi phí vệ sinh công nghiệp hoàn thiện dự án

Ghế xoay chân nhựa, đệm ngồi bọc nỉ, mút đúc, tựa lưng lưới, có 
tựa đầu
Swivel task chair with a nylon base, molded foam seat, and 
breathable mesh back and adjustable headrest.

Gỗ công nghiệp Melamine
Module 4 chỗ ngồi, có vách kính trước mặt ngồi
Melamine Faced Chipboard (MFC)
4-Way Linear Workstation with Integrated Glass Dividers

Ghế xoay chân nhựa, đệm ngồi bọc nỉ, mút đúc, tựa lưng lưới
Swivel task chair with a nylon base, molded foam seat, and 
breathable mesh back

Tủ pantry dưới, bao gồm chậu rửa
Pantry Cabinet with Sink

Bộ 1 bàn + 8 ghế
9-Piece Dining Set

Gỗ công nghiệp Melamine CA
Melamine Faced Chipboard (MFC)

Gỗ công nghiệp Melamine
Module 2 chỗ ngồi, có vách kính trước mặt ngồi
Melamine Faced Chipboard (MFC)
2-Way Linear Workstation with Integrated Glass Dividers

Tổng / Sum

Thuế VAT ...%/ VAT

Tổng cộng/ Total (include VAT)

Total

Rèm sáo cuốn cản sáng hệ lá bản 50mm
Blackout Venetian Blinds with 50mm Slats

Gỗ công nghiệp Melamine 
Melamine Faced Chipboard (MFC)

Ghế đôn không tựa
Cantilever Chair

Ghế xoay chân nhựa, đệm ngồi bọc nỉ, mút đúc, tựa lưng lưới, có 
tựa đầu
Swivel task chair with a nylon base, molded foam seat, and 
breathable mesh back and adjustable headrest.

Phòng pantry/ Pantry room

Rèm cửa sổ/ Window curtain

Gỗ công nghiệp Melamine 
Melamine Faced Chipboard (MFC)
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